
BÀI GIẢNG 

LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ  

CHẤT THẢI TRONG BỆNH VIỆN 

  

  

 

 

 



MỤC TIÊU 

1. Nêu được các khái niệm về quản lý và lập kế hoạch quản 

lí chất thải y tế.  

2. Trình bày được các bước cơ bản trong lập kế hoạch quản 

lý chất thải y tế.  

3. Lập được dự thảo Kế hoạch quản lý chất thải y tế cho cơ 

sở y tế/Bệnh viện. 

4. Quan tâm và tích cực phối hợp trong việc xây dựng kế 

hoạch quản lý chát thải hàng năm của  cơ sở y tế 



NỘI DUNG TRÌNH BÀY 

1. Một số khái niệm 

2. Tổ chức quản lý chất thải y tế  

3. Lập kế hoạch quản lý chất thải y tế  

4. Lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

5. Câu hỏi lượng giá  



PHẦN I 
 

Ơ 

MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 



Quản lý là gì ? 

 

Quản lý là một hoạt động mà mọi 

tổ chức (gia đình, doanh nghiệp, 

chính phủ) đều có. Quản lý chính 

là thực hiện kế hoạch, tổ chức, 

chỉ đạo, điều chỉnh và kiểm soát  

(Theo nhà quản lý học Fayel ) 



     

 5 yếu tố cấu thành của một hoạt động quản lý?  

Lập kế hoạch hoạt động;  

Đảm bảo tổ chức;  

Điều phối (chỉ đạo);  

Điều chỉnh (kiểm tra);  

Kiểm soát.  



Phân tích  

hiện trạng 

Xác định mục tiêu

Quy trình  

của Quản lý  
 

Xây dựng  

kế hoạch 

Tổ chức  

thực hiện 

Đánh giá kết quả

 

Kiểm tra, 

giám sát 



Nội dung quản lý chất thải y tế 

GIẢM PHÁT SINH 

PHÂN LOẠI 

THU GOM 

VẬN CHUYỂN LƯU TRỮ 

TÁI SỬ DỤNG 

TÁI CHẾ 

XỬ LÝ 

TIÊU HỦY 

LẬP KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI 

ĐÁNH GIÁ 



Lập kế hoạch QLCT là gì?  
      Là hoạt động xây dựng mục tiêu, giải pháp, nội dung 

hoạt động, lộ trình thực hiện và kết quả cần đạt được 

trong quản lý chất thải y tế của cơ sở y tế.   

Với một kế hoạch tốt người quản lý có thể:  

1.Dự đoán được các tình huống 

2.Phối hợp hiệu quả các nguồn lực  

3.Sẵn sàng ứng phó với những thay đổi  

4.Sẵn có công cụ kiểm tra, giám sát các hoạt động  

 

 

 



Lập kế hoạch là một quá trình bao gồm:  

  

 Đề xuất mục tiêu 

Đưa ra                   

các giải pháp 

Nội dung thực hiện 

Lộ trình thực hiện 

Nguồn lực 

Lựa chọn ưu tiên 

Các phương án 

được lựa chọn 

Các hoạt động 

cụ thể 

Khả năng đáp ứng 

các mục tiêu 

Phê duyệt kế hoạch 



PHẦN II 
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 



1. BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 
 

1.1. Hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện 

Ban Giám đốc 

100%cácbệnhviện

cóHộiđồng 

kiểmsoátnhiễm

khuẩntheoThôngtư 

18/2009/TT-BYT  

Hội đồng  

kiểm soát nhiễm khuẩn 

Hộiđồng 

KSNKcónhiệmvụ:

xâydựngvàtriểnkhai

thựchiệnkếhoạch

KSNK;kiểmtra,giám

sát công tác KSNK 

trongbệnhviện 

 

Các hoạt động khác: 

Quản lý chất thải (rắn, 

lỏng, khí), vệ sinh môi 

trường,... hiện chưa có 

đơn vị chuyên trách  

 

 



Sơ đồ tổ chức của Bộ phận/Ban quản lý chất thải y tế 

Ban Giám đốc 

Hội đồng KSNK/Ban  

quản lý chất thải y tế 

Khoa KSNK Phòng HCQT 
Các khoa, 

 phòng khác 

1.2. Sự cần thiết phải thành lập Ban quản lý chất thải 

trong các bệnh viện? 



Lập Kế hoạch 

QLCTYT 

Trình phê duyệt  

Kế hoạch QLCTYT

QUY TRÌNH 

LÀM VIỆC 

Kiểm tra,    

giám sát 

Báo cáo tổng hợp 

 kết quả thực hiện

2. QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN QLCTYT 

Triển khai  

Kế hoạch QLCTYT

Báo cáo công tác 

QLCTYT định kỳ



PHẦN III 
LẬP KẾ HOẠCH 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 



3. TRIỂN KHAI LẬP KẾ HOẠCH QLCTYT 

  

 
Bước 1 Khảosátđiềutravàphântíchhiệntrạng 

Bước 2 Xácđịnhưutiênvàlựachọnmụctiêu 

Bước 3 DựthảoKếhoạchquảnlýCTYT 

Bước 4 XinýkiếngópýhoànthiệnKếhoạch 

Bước 7 Theodõigiámsátquátrìnhthựchiện 

Bước 8 ĐiềuchỉnhKếhoạch(nếu cần) 

Bước 5 TrìnhphêduyệtKếhoạch 

Bước 6 Tổchứctriểnkhaithựchiện 



Bước 1. Khảo sát điều tra và phân tích hiện trạng QLCTYT 
 

Tìnhhìnhquảnlýchấtthảitạibệnhviệnhiệnnaynhưthếnào? 

Cácyêucầuvềmặtthủtụcpháplýđãđápứngchưa? 

Nhữngvấnđềcòntồntạitạicáckhoa,phòng? 

Nhữngvấnđềmớiphátsinh? 

...  

 

 



Bước 1. Khảo sát điều tra và phân tích hiện trạng QLCTYT 
 

Một số gợi ý cho nội dung khảo sát  

 Côngtácquảnlýhànhchínhvềchấtthải 

 Khốilượngthànhphầnchấtthảiphátsinh 

 Hiệntrạngquảnlývàxửlýchấtthảirắnytế 

 Hiệntrạngquảnlývàxửlýnướcthảiytế. 

 Hiệntrạngmôitrườngkhôngkhí;khíthảilòđốtchấtthảirắnytế(nếucó) 

  Đặtcâuhỏikhixâydựngbảngđiềutrahoặccôngcụkhảosát 

+ Ai (who)?   + Khi nào (when)?  

+Ởđâu(where)?  +Tạisao(why)? 

+Nhưthếnào(how)? + Bao nhiêu (how many) ?  

+Loạinào(whatkind)?... 

 

 

 



Một số câu hỏi đặt ra cho người lập kế hoạch 

1. Tình hình quản lý chất thải y tế hiện nay của đơn vị? 
những vấn đề còn tồn tại, trong số các vấn đề tồn tại, 
những vấn đề nào được chọn là vấn đề ưu tiên giải quyết? 

2. Khi giải quyết các vấn đề ưu tiên đó phải đặt ra các mục 
tiêu gì? 

3. Sẽ áp dụng những giải pháp nào?  

4. Khi thực hiện các giải pháp đó phải thông qua các hoạt 
động cụ thể nào? 

5. Để thực hiện các hoạt động đó cần quỹ thời gian bao 
nhiêu, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc? cần có các nguồn 
lực nào, nguồn vốn ở đâu ? 

6. Cần chuẩn bị gì để thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế 
hoạch trong khi triển khai? 



Bước 1. Khảo sát điều tra và phân tích hiện trạng QLCTYT 

 Saukhithuthậpđượcthôngtintiếptheolàphântíchcácdữliệuđểlàmnền

tảngchoviệcxâydựngkếhoạch. 

 Kếtquảphântíchsẽchothấyđượccácvấnđềtrongbảnkếhoạch. 

   

 

 
Phân tích hiện trạng Khuyến nghị cho lập kế hoạch 

1. Hiện trạng công quản lý và xử lý chất 

thải rắn  

- Công tác phân loại/thu gom tại nguồn 

tốt?  

- Cần thiết tập huấn cho nhân viên y tế về 

phân loại?  

- Các dụng cụ/trang thiết bị đầy đủ, đúng 

yêu cầu?  

- Trang bị dụng cụ phân loại/thu gom đúng 

yêu cầu?  

- Khốilượngchấtthảiytếphátsinh? - Tái chế, phân loại tốt để giảm thiểu chất 

thải y tế?  

- Lưutrữvàxửlýchấtthảiytế?... - Cần xây mới nhà chứa hay cải tạo lò đốt 

chất thải rắn y tế?  



Bước 2. Xác định ưu tiên và chọn mục tiêu cần triển khai 

 Kết quả khảo sát và phân tích cho rất nhiều các vấn đề phải giải quyết  

 Không thể giải quyết quá nhiều vấn đề trong cùng một thời gian với 

nguồn lực giới hạn  

 

 

Gọp các vấn đề  

tương tự để  

giải quyết  

Cách xử lý 

Chọn vấn đề    

ưu tiên  

Ưutiêntheo 

tính pháp lý 

Ưutiêntheo 

mứcđộquantrọng 



Bước 2. Xác định ưu tiên và chọn mục tiêu cần triển khai 

Xácđịnhưutiêntheotínhmứcđộquantrọng 

Dựavàotầnsuất,tácđộng,hậuquảvàsựquantâm 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm vấn đề 

 

Lượng hoá bằng điểm 

0 1 2 3 

Tần xuất   Rấtthấp Thấp  Trung bình  Cao  

Hậu quả   Không   Thấp  Trung bình Cao  

Tác động   Không   ít Tươngđối Nhiều 

Phương pháp thực hiện  Cónhiều  Có ít Không có 

phươngtiện 

 Nguồn lực   Đầyđủ  Trung bìn  Thiếu  Không có  

Sự quan tâm   

  
không   Bìnhthường Quan tâm  Rấtquantâm 



Bước 3. Dự thảo Kế hoạch quản lý chất thải y tế 

Tùy theo kết quả khảo sát hiện trạng và chọn ưu tiên giải 

quyết viết dự thảo kế hoạch quản lý chất thải:  

 Dự thảo kế hoạch quản lý tổng thể. 

 Dự thảo quản lý kế hoạch riêng từng giai đoạn hoặc 

từng bộ phận (kế hoạch phân loại, thu gom, vận chuyển, 

lưu giữ và xử lý chất thải; kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường,…). 



Bước 3. Dự thảo Kế hoạch quản lý chất thải y tế 
 

Kế hoạch quản lý 

chất thải y tế 

1.Thựctrạngvàcácvấnđềưutiên 

2.Nêurõmụctiêukếhoạch 

3.Cácnộidungphảithựchiện 

4.Cácgiảiphápđểthựchiện 

5.Thờigianvànguồnlựcđểthựchiện 

6.Chiphíthựchiện 

7.Cácchỉsốđánhgiá 

8.Cáchthứctriểnkhai 

Ghi chú: cần chú ý phải ghi rõ tên và trách nhiệm của các bên liên 

quan trong việc lập kế hoạch quản lý chất thải y tế. 



Các nguồn kinh phí chi cho QLCTYT của bệnh viện 

Nguồnthu

củaBV 

Nguồn 

 khác 

Ngân sách 

Nhànước 



DỰ TÍNH KINH PHÍ 

Các hạng mục Trang thiết bị cần mua sắm 

Giảm thiểu, tái sử 

dụng, tái chế  

- Thiết bị thay thế 

- Phương tiện làm sạch, khử trùng để tận dụng 

các trang thiết bị đã sử dụng  

Phân loại tại nguồn  - Túinilonxanh,vàng,đen,trắng+gắnnhãn 

- Hộpđựngchấtthảisắcnhọn 

 

Thu gom,  

vậnchuyển 

- Thùng rác các loại: 4 màu tương ứng với 4 

màu túi và các kích thước khác nhau phù hợp 

với vị trí đặt thùng  

- Thùng rác lớn có bánh xe 



DỰ TÍNH KINH PHÍ 

Các hạng mục Trang thiết bị cần mua sắm 

Lưu giữu    

chất thải 

Nhà chứa rác thải với các thiết bị lưu giữ đi 

kèm như: thùng rác, máy lạnh, hàng rào 

xung quanh… 

Vận chuyển ra 

ngoài xử lý 

Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải với 

đơn vị có trách nhiệm 

Xử lý và tiêu hủy 

tại đơn vị 

Công trình và thiết bị xử lý chất thải; Găng 

tay vệ sinh, giầy đế cứng, quần áo bảo hộ, 

khẩu trang, kính bảo vệ mắt 

Bảo hộ lao động Găng tay vệ sinh, giầy đế cứng, quần áo bảo 

hộ, khẩu trang, kính bảo vệ mắt 



DỰ TÍNH KINH PHÍ 

Các hạng mục Nâng cao năng lực quản lý  

Sổ tay hướng dẫn Sổ tay hướng dẫn  

Đào tạo 

 

- Đào tạo cơ bản cho tất cả nhân viên 

- Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt 

- Đào tạo quản lý cho hội động Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

- Đào tạo vận hành và bảo dưỡng 

Truyền thông Phương tiện truyền thông 

Theo dõi, giám sát 

 

- Giám sát tuân thủ quy trình QLCTYT 

- Theo dõi chất thải 



Bước 4. Xin ý kiến đóng góp cho kế hoạch QLCTYT để 

hoàn thiện  

 
 

Thành phần 

xin ý kiến 

Xinýkiếnchuyêngia 

Xinýkiếncủacácthànhviênliênquan 

Xinýkiếncủatậpthể 

Hình thức 

thực hiện 

Tổchứccuộchộpđểđónggópýkiến 

Gửi văn bản tới các đơn vị liên quan để 

xin ý kiến 



Bước 5. Trình phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế 
 

Trình phê duyệt  

KH QLCTYT 

a) Hội đồng phê duyệt sẽ có toàn quyền trong 

việc ra các quyết định có lên quan đến Kế 

hoạch QLCTYT 

b) Bản Kế hoạch QLCTYT được thông qua 

khi được đa số các thành viên trong Hội đồng 

tán thành 

c) Kế hoạch QLCTYT sau khi thông qua Hội 

đồng sẽ được trình cho Thủ trưởng đơn vị để 

phê duyệt  (có tính pháp lý khi thực hiện) 

Phê duyệt kế hoạch QLCTYT được thực hiện bởi Bộ phận/ đơn vị được 

giao trách nhiệm thẩm định đánh giá tính khả thi của bản kế hoạch. 

 



 

GIÁM ĐỐC 
  

Chịu trách nhiệm chung quản lý và giám sát 

thực hiện kế hoạch QLCTYT tại bệnh viện 

Bước 6. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch QLCTYT 
 

 

BAN QLCTYT 
  

Chịu trách trực tiếp triển khai kế hoạch 

QLCTYT 

 

CÁC BỘ PHẬN 

CÓ LIÊN QUAN 
  

Tùy theo chức năng và nhiệm vụ được quy 

định cụ thể trong Kế hoạch QLCTYT mà triển 

khai kế hoạch tại đơn vị 



Bước 7. Theo dõi giám sát quá trình thực hiện 
 

 

BAN QLCTYT 
  

 

GIÁM SÁT VIỆC 

THỰC HIỆN TẠI 

CÁC KHOA, PHÒNG  

Sửdụng 

nguồnlực 

Phươngpháp

thựchiện 

Nộidung

thựchiện 

Cácnộidung

khác phát sinh 

Tiếnđộ 

thựchiện 

Nộidunggiámsát 
 



Bước 8. Điều chỉnh kế hoạch QLCTYT 
 

 

BAN QLCTYT 

 

1. Xem xét đề xuất điều chỉnh thay đổi 

để phù hợp với quy định và hiệu quả 

hoạch động của Kế hoạch QLCTYT 

tại đơn vị 

2. Trình Ban giám đốc hoặc cơ quan 

cấp phê duyệt xin điều chỉnh Kế 

hoạch cho phù hợp 

3. Thống kê, tổng hợp, báo cáo kết 

quả hiện trạng công tác quản lý chất 

thải y tế của đơn vị có liên quan 

         Trên cơ sở giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng/quí/năm và dựa 

vào các chỉ số đánh giá của bản kế hoạch, Ban quản lý chất thải y tế của 

đơn vị sẽ:  



PHẦN IV 

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI CÁC SỰ CỐ 

TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 



• Kế hoạch ứng cứu sự cố là một hệ thống hoàn chỉnh 

các công việc cần thiết phải thực hiện, trách nhiệm 

được giao và con người có liên quan, việc bảo quản 

và sử dụng các máy móc thiết bị ứng cứu nhằm tránh 

tình trạng bị động, lúng túng khi sự cố xảy ra.  
 

• Các sự cố trong quản lý chất thải y tế: Hỏng hệ thống 

xử lý nước thải, tràn nước thải, rơi vãi chất thải y tế 

nguy hại, rò rỉ chất thải phóng xạ… 



I. CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CÓ THỂ XẢY RA SỰ 

CỐ TRONG CÔNG TÁC QLCTYT 

• Nhiễm khuẩn: Các loại vi sinh vật, vi khuẩn, nấm, virus là nguyên nhân 

gây ra các bệnh như viêm gan A, B,… hội chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải (HIV/AIDS), viêm màng não… 

• Nước thải từ các bệnh viện chưa qua xử lý xả ra môi trường cũng là một 

vấn đề gây bức xúc vì nó gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, 

thậm chí nhiều nơi ứ đọng, thẩm thấu còn ảnh hưởng đến cả mạch nước 

ngầm; 

• Khí thải bị ô nhiễm thải ra môi trường khi nhiệt độ lò đốt rác không đạt 

nhiệt độ theo quy định, quá trình đốt sẽ sinh ra các khí độc mà khí này 

được thải ra môi trường. 

•  Vật sắc nhọn: Ngoài sự nguy hại về yếu tố vật lý liên quan đến các vật 

sắc nhọn, các mẫu nuôi cấy tập trung các mầm bệnh và các vật rắn 

nhiễm khuẩn là chất thải có tính nguy hại tiềm tàng với sức khỏe con 

người 



II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG CỨU  

  2.1. Xác định sự cố và vị trí có thể xảy ra:  

Bệnh viện cần xác định các khu vực, vị trí có khả năng xảy ra sự 

cố; nguyên nhân gây nên sự cố, ước lượng mức độ nguy hiểm của 

sự cố đối với con người và môi trường.  

2.2. Đảm bảo thông tin liên lạc:  

Bệnh viện đầu tư các thiết bị trong hệ thống thông tin để rút 

ngắn thời gian truyền tin khi có sự cố trong công tác QLCTYT. Đối 

với hệ thống liên lạc nội bộ, cần phải có người thường xuyên túc 

trực để thông báo kịp đến các phòng/ban liên quan trong bệnh viện 

về các sự cố trong công tác QLCTYT.  



2.3. Phân công trách nhiệm:  

Trong kế hoạch ứng cứu sự cố, cần phải phân công rõ nhiệm vụ 

của mỗi người lao động theo thứ bậc rõ ràng; có người thừa hành, 

người ra quyết định khi có sự cố trong công tác quản lý chất thải y 

tế. QLCTYT. 
 

2.4. Bảo trì thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế:  

Hệ thống xử lý CTYT phải được thường xuyên bảo trì. Công 

tác bảo trì có thể thực hiện theo định kỳ và thường xuyên 



2.5. Quy trình ứng cứu:  

Quy trình ứng cứu là trình tự các công việc phải làm khi sự cố 

xảy ra. Quy trình này được xây dựng dựa trên nguyên tắc cứu hộ 

cho con người, môi trường và tài sản. 

2.6. Huấn luyện và đào tạo:  

Cần phải tổ chức các lớp tập huấn thường xuyên cho cán bộ 

làm công tác QLCTYT, các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường 

sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác. 



Đào tạo cho nhân viên 

 

Nội dung  

Người làm 

phát sinh 

chất thải 

Thu 

gom 

Xử lý, 

tiêu hủy 

Hành 

chính 

 

Phân loại 

Nguy cơ và phòng chống 

phơi nhiễm 

Thu gom, vận chuyển 

Vận hành, bảo dưỡng 

Lập kế hoạch 

Theo dõi, đánh giá 

Quản lý từng loại 



1. Các Anh/chị giả định xác định được một vấn đề ưu tiên cần 

phải giải quyết trong công tác quản lý chất thải y tế tại đơn vị của 

mình, hãy trình bày:  

a) Trình bày vấn đề ưu tiên của Anh/chị là gì?  

b) Tại sao đây là vấn đề ưu tiên phải giải quyết?  

c) Hãy đặt mục tiêu cho giải quyết vần đề này?  

d) Đề xuất giải pháp và nguồn lực để giải quyết được vấn đề ưu 

tiên nêu ra?  

Bài tập tình huống 
(Chia nhóm thảo luận) 



Bài tập tình huống (tiếp) 

2. Anh/chị hãy xây dựng kế hoạch mua sắm trang 

thiết bị phục vụ công tác thu gom, phân loại chất 

thải rắn y tế hàng năm. 

3. Trong một bệnh viện, khi xảy ra tình huống máy 

bơm nước thải bị hỏng, Anh/chị hãy hướng dẫn 

học viên đưa ra quy trình khắc phục sự cố trên. 



Câu hỏi lượng giá? 

1. Nêucácbướccơbảncủaquátrìnhlậpkếhoạch

quảnlýchấtthảirắnytế? 

2. Nêucácvấnđềưutiêntrongquảnlýchấtthảitại

bệnhviệnanh/chịđangcôngtácnăm2015? Phân 

tíchlýdolựachọnvấnđềưutiênđó? 


